
Biểu số 109/CK TC- NSNN

Thu NSNN Thu NSX

A B 3 4

TỔNG THU 149,512 149,512

I Các khoản thu 100% 2,998 2,998

Phí, lệ phí 235 235

Lệ phí trước bạ 926 926

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 96 96

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

Thu từ hoạt dộng kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo 

quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp của các tổ chức, cá nhân

Thu khác 1,741 1,741

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

1 Các khoản thu phân chia

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

- Thu tiền sử dụng đất

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế bảo vệ môi trường

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 146,514 146,514

1 Thu bổ sung cân đối 146,187 146,187

2 Thu bổ sung có mục tiêu 327 327
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